
STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 
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Mức lương 

hưởng trong 
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sự
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nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Lê Thị Như Ngọc Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng
Đại học Văn phòng Ban

Ban quản lý khu 

kinh tế

10/2016 đến nay: Hợp 

đồng tại BQL Khu kinh tế

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/10/2020

2 Nguyễn Văn Hiệp Nam

Quản lý tài 

nguyên rừng và 

môi trường

Đại học

Đội kiểm lâm cơ 

động và Phòng 

chống cháy rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

11/2015 đến nay: Hợp 

đồng tại Hạt kiểm lâm 

đặc dụng Vườn QGBGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

3 Nguyễn Quốc Hội Nam
Quản lý tài 

nguyên rừng
Đại học

Đội kiểm lâm cơ 

động và Phòng 

chống cháy rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

- 01/2018 đến 02/2020: 

Hợp đồng tại Hạt kiểm 

lâm Bù Đốp (cơ quan 

hành chính).

- 03/2020 đến nay: Được 

tuyển vào làm viên chức 

tại Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Bù Đốp

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/01/2019

4 Nguyễn Công Thái Nam
Quản lý tài 

nguyên rừng
Đại học

Đội kiểm lâm cơ 

động và Phòng 

chống cháy rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

09/2019 đến nay: HĐ tại 

Hạt kiểm lâm Đồng Phú

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/09/2020

5 Trần Ngọc Toán Nam Luật Đại học

Đội kiểm lâm cơ 

động và Phòng 

chống cháy rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

6 Tạ Thị Vân Nữ Luật Đại học

Đội kiểm lâm cơ 

động và Phòng 

chống cháy rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

01/2016: Đóng BHXH tại 

Phường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Không được 

tính làm cơ 

sở xếp lương

7 Nguyễn Thị Ngọc Tư Nữ Kế Toán Đại học
Hạt kiểm lâm 

huyện Bù Đăng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Thời gian tham gia 

BXXH không phù hợp 

với vị trí việc làm

Kế toán 

viên
06.031 1/9 2,34 12 100%

Không được 

tính làm cơ 

sở xếp lương
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8 Hà Văn Lĩnh Nam
Quản lý tài 

nguyên rừng
Đại học

Hạt kiểm lâm 

huyện Bù Đăng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Từ tháng 07/2019 đến 

nay: HĐ làm kiểm lâm tại 

khu bảo tồn VH Đồng 

Nai, có chứng chỉ Kiểm 

lâm viên

Kiểm lâm 

viên
10.226 1/9 2,34 Không 01/07/2020

9 Cao Đức Hùng Nam Luật Đại học
Hạt kiểm lâm 

huyện Bù Đốp

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh
Hợp đồng lái xe

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

10 Phạm Hữu Vinh Nam Luật Đại học
Hạt kiểm lâm 

huyện Bù Đốp

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Đóng BHXH từ tháng 

01/2013; Có bằng ĐH từ 

tháng 8/2011

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/08/2018

Thiếu hợp đồng lao 

động

11 Phạm Đức Truyền Nam Quản lý đất đai Đại học
Hạt kiểm lâm 

huyện Đồng Phú

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Tháng 10/2019: Nhân 

viên Ban QLR phòng hộ 

Bù Đăng

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

12 Nguyễn Hồng Sơn Nam Luật Đại Học
Hạt kiểm lâm 

huyện Lộc Ninh

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Tháng 8/2012 đến nay: 

Hợp đồng lái xe

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

13 Mai Văn Hân Nam
Kỹ thuật môi 

trường
Đại học

Hạt kiểm lâm 

huyện thị xã Bù 

Gia Mập - Phước 

Long

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Từ tháng 03/2017 đến 

nay: HĐ có đóng BHXH 

tại Hạt Kiểm lâm liên 

huyện thị xã Phước Long - 

BGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/03/2021

14 Trần Văn Khóa Nam

Quản lý bảo vệ 

tài nguyên rừng 

và môi trường

Đại học

Hạt kiểm lâm 

huyện thị xã Bù 

Gia Mập - Phước 

Long

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Từ tháng 02/2016 đến 

nay: HĐ tại Hạt kiểm lâm 

liên huyện thị xã Phước 

Long - Bù Gia Mập

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/02/2020
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15 Điểu Tuyết Nam
Quản lý tài 

nguyên rừng
Đại học

Hạt kiểm lâm 

huyện thị xã Bù 

Gia Mập - Phước 

Long

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh

Từ tháng 07/2019 đến 

nay: HĐ làm kiểm lâm tại 

khu bảo tồn VH Đồng 

Nai, có chứng chỉ Kiểm 

lâm viên

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 100% 01/07/2020

16 Nguyễn Văn Ngọc Nam Luật Đại học
Phòng Hành 

chính - Pháp chế

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

17 Đặng Hồng Phương Nữ
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Phòng Hành 

chính - Pháp chế

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

18 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam
Quản lý tài 

nguyên rừng
Đại học

Phòng Quản lý, 

bảo vệ rừng

Chi cục kiểm lâm 

tỉnh
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

19 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ Kế toán Đại học Văn phòng Sở
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
04/2016 đến nay

Kế toán 

viên
06.031 2/9 2,67 Không 01/04/2020

20 Nguyễn Văn Đức Nam
Quản trị kinh 

doanh
Thạc sỹ Văn phòng Sở

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Hợp đồng từ tháng 

11/2007 đến nay; có bằng 

thạc sỹ tháng 4/2019

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/04/2020

21 Từ Thị Thơ Nữ Văn Học Thạc sỹ Văn phòng Sở
Sở Giáo dục và 

Đào tạo

01/2012: Hợp đồng tại Sở 

GD ĐT; tháng 11/2013 

có bằng thạc sỹ

Chuyên 

viên
01.003 4/9 3,33 Không 01/12/2020

22 Nguyễn Thị Cúc Nữ Luật Đại học Thanh tra Sở
Sở giao thông vận 

tải
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

23 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nữ Luật Đại học Thanh tra Sở
Sở giao thông vận 

tải
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

24 Nguyễn Thị Nhung Nữ Kế toán Đại học Văn phòng Sở
Sở giao thông vận 

tải

- 9/2013 đến tháng 

5/2017: Văn phòng Sở 

GTVT

- Tháng 6/2017 đến nay: 

Khu quản lý bảo trì 

đường bộ

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/11/2018

25 Trần Ngọc Huyền Nữ
Quản trị kinh 

doanh
Đại Học

Phòng Đầu tư, 

thẩm định và 

giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Từ tháng 07/2016 đến 

nay: HĐ tại Sở KH&ĐT

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/07/2020

26 Nguyễn Hồng Nhung Nữ
Tài chính ngân 

hàng
Thạc sỹ Văn phòng Sở

Sở khoa học và 

công nghệ
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

27 La Thị Hồng Vân Nữ
Quản lý nhà 

nước
 Đại học Văn phòng Sở

Sở Lao động, 

Thương binh & Xã 

hội

Chưa tham gia BHXH
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH
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28 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ Hành chính Đại học

Phòng xây dựng 

Chính quyền công 

tác thanh niên và 

CCHC

Sở Nội vụ
Từ tháng 01/2016 đến 

nay: HĐ tại Sở Nội vụ

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/01/2020

29 Bùi Thị Nam Nữ Kế Toán Đại học Văn phòng Sở Sở Nội vụ
Từ tháng 11/2020 đến 

nay: HĐ tại Sở Nội vụ

Kế toán 

viên
06.031 1/9 2,34 12

Thời gian HĐ 

chưa đủ 1 

năm

30 Đinh Thị Kim Huyền Nữ Luật Đại học Văn phòng Sở Sở Nội vụ Chưa tham gia BHXH
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

31 Đặng Thị Cẩm Chi Nữ Lâm nghiệp Đại học Thanh tra Sở

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn

Chưa tham gia BHXH
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

32 Nguyễn Trung Mỹ Nam Lâm nghiệp Đại học Thanh tra Sở

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn

Chưa tham gia BHXH
Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

33 Huỳnh Huy Lâm Nam Kế toán Đại học

Phòng Tài chính - 

Hành chính sự 

nghiệp

Sở Tài chính
Từ tháng 01/2020 đến 

nay: HĐ tại Sở Tài chính

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/01/2021

34 Nguyễn Văn Vịnh Nam Kế toán Đại học

Phòng Tài chính - 

Hành chính sự 

nghiệp

Sở Tài chính

Từ năm 2008 đến nay: 

HĐ tại Sở Tài chính

Từ 08/06/2015 có bằng 

tốt nghiệp ĐH

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/07/2019

35 Hà Thị Oanh Nữ Kinh tế Đại học Văn phòng Sở Sở Tài chính
Từ tháng 11/2013 đến 

nay: HĐ tại Sở Tài chính

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/11/2020

36 Đỗ Thị Hà Nữ Quản lý đất đai Đại học
Chi cục Quản lý 

đất đai

Sở tài nguyên và 

môi trường

Từ tháng 03/2016 đến 

nay: HĐ tại Chi cục Quản 

lý đất đai thuộc Sở 

TNMT

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/03/2020

37 Lê Thị Lý Nữ

Kinh tế tài 

nguyên môi 

trường

Đại học
Chi cục Quản lý 

đất đai

Sở tài nguyên và 

môi trường

Từ tháng 10/2009 đến 

nay: HĐ tại Chi cục Bảo 

vệ môi trường

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

HĐ tại Chi 

cục Bảo vệ 

môi trường 

nhưng tuyển 

dụng vào Chi 

cục Quản lý 

đất đai

38 Trần Thị Phương Thảo Nữ Luật Đại học Văn phòng Sở
Sở tài nguyên và 

môi trường
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

39 Trịnh Trung Kiên Nam
Kỹ thuật trắc 

địa bản đồ
Đại học Văn phòng Sở

Sở tài nguyên và 

môi trường
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH
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40 Phan Thị Thanh Thủy Nữ Kế Toán Đại học Văn phòng Sở
Sở thông tin và 

truyền thông

Từ tháng 03/2009 đến 

nay: Kế toán cao đẳng 

Trung tâm CNTT;

Có bằng TN ĐH ngày 

24/01/2017

Kế toán 

viên
06.031 1/9 2,34 12 85%

Thiếu Sổ 

BHXH

41 Nguyễn Tấn Lộc Nam Kiến trúc sư Đại học

Phòng Quản lý 

nhà và Thị trường 

bất động sản

Sở Xây dựng

- Từ tháng 11/2015 đến 

tháng 08/2017: HĐ tại Sở 

Xây dựng:

- Từ tháng 10/2017 đến 

nay: HĐ tại Ban QLDA 

tỉnh

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/11/2019

42 Nguyễn Văn Tạo Nam
Kỹ thuật công 

trình
Đại học

Phòng Quản lý 

nhà và Thị trường 

bất động sản

Sở Xây dựng
Tháng 07/2013 đến nay: 

HĐ tại Sở Xây dựng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

43 Phạm Công Khanh Nam

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Đại học
Phòng Quản lý 

xây dựng
Sở Xây dựng

- Từ tháng 08/2010 đến 

tháng 12/2013: HĐ tại 

Hiệp địa kỹ thuật xây 

dựng;

- Từ tháng 03/2014 đến 

tháng 9/2016: HĐ tại Khu 

quản lý bảo trì đường bộ 

thuộc Sở GTVT;

- Từ tháng 12/2016 

06/2020: HĐ tại Sở Xây 

dựng;

- Từ tháng 07/2020 đến 

nay: Viên chức Trung 

tâm Quy hoạch xây dựng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/12/2020

44 Trịnh Văn Tú Nam Tin học Đại học Văn phòng Sở Sở Xây dựng
Từ tháng 11/2015 đến 

nay: HĐ tại Sở Xây dựng

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/07/2020

45 Lường Thị Yến Nữ
Công tác thanh 

thiếu niên
Đại học

Văn phòng thanh 

tra
Thanh tra tỉnh

Từ tháng 03/2018 đến 

nay: HĐ tại Thanh tra 

tỉnh

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/03/2019

46 Nguyễn Đình Thế Anh Nam
Quản lý nhà 

nước
Đại học Văn phòng Sở Thanh tra tỉnh Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

5



STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

47 Lê Sỹ Thịnh Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Bù 

Đốp

- Từ tháng 01/2006 đến 

tháng 12/2014: HĐ trình 

độ trung cấp tại Ban 

QLDA Bù Đốp;

- Từ tháng 01/2015 đến 

nay: HĐ trình độ ĐH tại 

Ban QLDA Bù Đốp

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

48 Phan Thị Yến Nữ
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Bù 

Đốp

- Từ tháng 08/2015 đến 

tháng 12/2015: HĐ tại 

Cty CP Vật tư Bình 

Phước;

- Từ tháng 01/2017 đến 

nay: Phó Chủ tịch Hội 

phụ nữ xã

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

49 Trần Văn Nghĩa Nam Quản lý đất đai Đại học
Phòng tài nguyên 

và môi trường

UBND huyện Bù 

Đốp

Tháng 4/2016 đến nay, có 

bằng ĐH và HĐ tại 

Phòng TNMT và TT phát 

triển quỹ đất Bù Đốp

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 01/04/2020

50 Trần Thành Lộc Nam Luật Đại học Thanh tra huyện
UBND huyện Bù 

Đốp
Thiếu BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100% Thiếu BHXH

51 Hoàng Văn Dinh Nam
Xây dựng cầu 

đường bộ
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Bù 

Gia Mập

- Tháng 03/2016 đến nay: 

HĐ tại Phòng Kinh tế hạ 

tầng BGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/03/2020

52 Nguyễn Văn Vinh Nam
Kỹ Thuật xây 

dựng
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 07/2018 đến 

nay: HĐ tại Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng BGM

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/07/2019

53 Hoàng Thị Dung Nữ

Kinh tế xây 

dựng và quản lý 

dự án

Đại học
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 04/2015 đến 

nay: HĐ tại Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng BGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/04/2019

54 Dương Công Tú Nam
Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Tháng 05/2013 đến nay: 

HĐ tại Ban QLDA Bù 

Gia Mập

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

55 Đặng Thị Ngọc Ánh Nữ Quản lý công Thạc sỹ

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Bằng thạc sỹ từ tháng 

12/2019

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/01/2021
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

56 Nguyễn Lâm Ngọc Bích Nữ
Tâm lý giáo 

dục
Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 03/2016 đến 

nay: HĐ tại Phòng NV 

huyện BGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/03/2020

57 Mai Lưu Thị Hảo Nữ
Tài chính - 

ngân hàng
Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Bù 

Gia Mập

- Tháng 03/2016 đến nay: 

HĐ tại Phòng TC-KH 

huyện Bù Gia Mập

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

58 Lê Văn Thảo Nam
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 11/2015 đến 

nay: HĐ tại Phòng Nội vụ 

huyện BGM

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

59 Nguyễn Thị Thúy Anh Nữ Kế toán Đại học
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 01/2016 đến 

nay: HĐ cán bộ không 

chuyên trách xã Thiện 

Hưng, Bù Đốp

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

60 Bùi Thị Vân Anh Nữ
Tài chính - 

ngân hàng
Đại học

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 09/2012 đến 

nay: HĐ tại Phòng TC-

KH Bù Gia Mập

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/09/2019

61 Lê Thị Mỹ Nữ Quản lý đất đai Đại học
Phòng Tài nguyên 

và môi trường

UBND huyện Bù 

Gia Mập

Từ tháng 10/2019 đến 

nay: HĐ tại Phòng 

TNMT Bù Gia Mập

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/10/2020

62 Huỳnh Thị Nhiên Nữ
Tài chính ngân 

hàng
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Bù 

Gia Mập

- Từ tháng 07/2015 đến 

tháng 11/2017: HĐ tại 

Trung tâm Y tế BGM;

- Từ tháng 12/2017 đến 

nay: HĐ tại Đôi quản lý 

công trình đô thị

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

63 Nguyễn Hữu Thiết Nam Địa lý học Đại học
Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Bù 

Gia Mập

- Từ tháng 12/2017 đến 

tháng 06/2020: HĐ tại 

Đội quản lý công trình đô 

thị

- Từ tháng 06/2020 đến 

nay: HĐ tại Hội chữ thập 

đỏ huyện BGM

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

64 Lê Văn Tám Nam
Xây dựng công 

trình giao thông
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Chơn 

Thành
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

65 Vũ Đăng Anh Nam
Kỹ thuật xây 

dựng
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Chơn 

Thành
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

66 Nguyễn Trọng Hưng Nam
Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ
Thạc sỹ

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện Chơn 

Thành
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

67 Nguyễn Thị Tuấn Phương Nữ

Công nghệ kỹ 

Thuật Môi 

trường

Đại học
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường

UBND huyện Chơn 

Thành
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

68 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ Luật Kinh tế Đại học
Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Chơn 

Thành
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

69 Vũ Văn Hiệp Nam Kế toán Đại học
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Đồng 

Phú

- 01/2009-05/2012: HĐ 

tại TT văn hóa Đam 

Rông;

- 05/2012 - 07/2017: HĐ 

tại Phòng KH-TC Đồng 

Phú (trình độ CĐ);

- 08/2017 đến nay: HĐ 

doanh nghiệp, có bằng 

ĐH từ tháng 08/2017

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

70 Nguyễn Thị Hiền Nữ
Khoa học môi 

trường
Đại học

Phòng tài nguyên 

và môi trường

UBND huyện Đồng 

Phú

08/2015 đến nay: HĐ tại 

xã Đa Lộc Thanh Hóa

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

đóng BHXH 

không phù 

hợp với vị trí 

việc làm 

tuyển dụng

71 Đặng Vũ Huỳnh Nam
Xây dựng cầu 

đường
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Hớn 

Quản
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

72 Trần Thanh Bình Nam
Công nghệ kỹ 

thuật hóa học
Đại học

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Lộc 

Ninh

Từ tháng 01/2016 đến 

nay: HĐ tại Ban QLDA 

Lộc Ninh

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

73 Phạm Liêm Khiết Nam

Công nghệ kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Đại học
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng

UBND huyện Lộc 

Ninh

- Từ tháng 01/2013 đến 

tháng 05/2017: HĐ tại 

Phòng TC-KH Lộc Ninh;

- Từ tháng 06/2017 đến 

nay: HĐ tại Ban QLDA 

Lộc Ninh

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/06/2021

Thời gian HĐLĐ 

Từ tháng 01/2013 

đến tháng 05/2017: 

HĐ tại Phòng TC-

KH Lộc Ninh không 

phù hợp với VTVL 

được tuyển dụng

74 Nguyễn Xuân Hiếu Nam Luật Đại học Thanh tra huyện
UBND huyện Lộc 

Ninh
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Chưa tham 

gia BHXH

75 Nguyễn Thành Trung Nam Nông học Đại học
Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Lộc 

Ninh

- Từ tháng 01/2016 đến 

tháng 12/2018: HĐ tại 

Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị

- Từ tháng 01/2019 đến 

nay: được tuyển dụng làm 

viên chức tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng

76 Nguyễn Trí Lai Nam
Hành chính 

quản lý công
Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Phú 

Riềng

- Từ tháng 11/2015 đến 

nay: HĐ tại Phòng Nội vụ 

Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

77 Võ Duy Phương Nam Luật dân sự Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Phú 

Riềng
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12

Chưa tham 

gia BHXH

78 Kiều Thị Kim Dung Nữ Kế toán Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Phú 

Riềng

Từ tháng 06/2018: HĐ 

trình độ ĐH tại Phòng 

NV Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/06/2019

79 Đới Thị Nga Nữ Luật Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND huyện Phú 

Riềng
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

80 Nguyễn Thị Xuân Nữ Kế toán Đại học
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Phú 

Riềng

- Từ tháng 07/2011 đến 

tháng 12/2014: HĐ kế 

toán công ty TNHH MTV 

Vạn Thạnh;

- Từ tháng 06/2015 đến 

tháng 09/2015: HĐ kế 

toán Công ty cổ phần Văn 

hóa;

- Từ tháng 10/2015 đến 

nay: HĐ kế toán Ban 

QLDA Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/10/2019

81 Phạm Thị Thu Hà Nữ
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND huyện Phú 

Riềng

- Từ tháng 11/2014 đến 

tháng 08/2015: HĐ tại 

Hạt kiểm lâm Bù Gia 

Mập:

- Từ tháng 09/2015 đến 

tháng 10/2015: Không 

tham gia BHXH;

- Từ tháng 11/2015 đến 

nay: HĐ tại Phòng TC-

KH Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

82 Lê Hữu Nghĩa Nam Quản lý đất đai Đại học
Phòng tài nguyên 

và môi trường

UBND huyện Phú 

Riềng
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

83 Vũ Anh Tuấn Nam
Kinh tế xây 

dựng
Đại học Thanh tra huyện

UBND huyện Phú 

Riềng

- Từ tháng 11/2015 đến 

nay: HĐ tại Phòng TC-

KH Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/11/2019

84 Phạm Đình Mùi Nam
Quản lý nhà 

nước
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Phú 

Riềng
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

85 Nguyễn Thanh Phương Nữ
Luật hành 

chính
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Phú 

Riềng

Thiếu tờ khai BHXH ghi 

quá trình đóng BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thiếu tờ khai 

BHXH ghi 

quá trình 

đóng BHXH

10



STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

86 Trần Viết Thọ Nam
Quản trị kinh 

doanh
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND huyện Phú 

Riềng

- Từ tháng 07/2016 đến 

tháng 09/2016: HĐ tại 

VP công chứng Đầm Sen;

- Tháng 10/2016 đến 

tháng 08/2017: HĐ tại 

VP HĐND - UBND Đồng 

Xoài;

- Từ tháng 10/2017 đến 

tháng 04/2020: Đóng 

BHXH tự nguyện;

- Từ tháng 06/2020 đến 

nay: HĐ tại Ban QLDA 

Phú Riềng

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng

87 Trịnh Quốc Phương Nam

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Đại học
Phòng Quản lý đô 

thị

UBND thành phố 

Đồng Xoài
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

88 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Ngữ văn Đại học
Phòng Văn hoá, 

Thông tin

UBND thành phố 

Đồng Xoài
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

89 Trịnh Xuân Hà Nam Quản lý đất đai Đại học
Thanh tra thành 

phố

UBND thành phố 

Đồng Xoài
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

90 Đỗ Văn Dũng Nam
Kỹ thuật máy 

tính
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thành phố 

Đồng Xoài

91 Giang Thị Phương Thảo Nữ Kế toán Đại học
Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thành phố 

Đồng Xoài

- 012016 đến tháng 

08/2018: HĐ tại VP 

HĐND-UBND Đồng 

Xoài;

- Từ 09/2018 đến nay: 

HĐ tại Ban QLDA Đồng 

Xoài

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/01/2020

92 Trần Trung Kiên Nam Luật kinh tế Đại học Phòng Nội vụ
UBND thị xã Bình 

Long

- Từ tháng 01/2013 đến 

tháng 04/2017: HĐ tại 

Phòng LĐTBXH;

- Từ tháng 05/2017 đến 

tháng 10/2020: Không 

tham gia BHXH;

- Từ tháng 11/2020 đến 

nay: HĐ tại Phòng Nội vụ

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng, 

thời gian HĐ 

tại PNV chưa 

đủ 12 tháng

93 Tạ Xuân Huy Nam Kỹ thuật đô thị Đại học
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND thị xã Bình 

Long

Từ tháng 01/2013 đến 

nay: HĐ tại Phòng TC-

KH Bình Long

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/01/2020
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

94 Trần Thị Tiểu My Nữ Kế toán Đại học
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND thị xã Bình 

Long

- Từ tháng 8/2014 đến 

nay: HĐ tại Phòng TC-

KH Bình Long;

- Tốt nghiệp ĐH tháng 

10/2017

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/11/2018

95 Nguyễn Doãn Hoàn Nam Kế toán Đại học Thanh tra thị xã
UBND thị xã Bình 

Long
Hợp đồng lái xe

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 100%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng

96 Nguyễn Minh Hoàng Nam
Điện tử viễn 

thông
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thị xã Bình 

Long

- Tháng 05/2010 đến 

tháng 7/2011: HĐ tại 

Công ty;

- Tháng 08/2011 đến 

tháng 11/2012: Không 

tham gia BHXH

- Từ tháng 12/2012 đến 

nay: HĐ tại VP HĐND-

UBND thị xã Bình Long

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/12/2019

97 Thương Thanh Phong Nam
Công nghệ 

thông tin

Cao 

Đẳng
Phòng Nội vụ

UBND thị xã Bình 

Long
Thiếu tờ khai BHXH

Văn thư 

trung cấp
02.008 1/12 1,86 06 85%

98 Ngô Nguyễn Thùy Trang Nữ Kế toán Đại học
Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thị xã Bình 

Long

Hợp đồng BQL bến xe và 

Phòng Quản lý đô thị

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thời gian 

HĐLĐ không 

phù hợp với 

VTVL được 

tuyển dụng

99 Ngô Thị Hải Yến Nữ
Tài chính ngân - 

hàng
Đại học

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thị xã Bình 

Long

Từ tháng 7/2016 đến nay: 

HĐ tại VP HĐND - 

UBND thị xã Bình Long

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/07/2020

100 Phan Thị Lan Nữ
Văn thư hành 

chính

Cao 

Đẳng

Văn phòng 

HĐND - UBND

UBND thị xã Bình 

Long

Từ tháng 7/2016 đến nay: 

HĐ tại VP HĐND - 

UBND thị xã Bình Long

Văn thư 

trung cấp
02.008 3/12 2,26 Không 01/01/2021

101 Phan Thị Kim Thoa Nữ
Sư phạm mầm 

non
Đại học

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo

UBND thị xã 

Phước Long

Đóng BHXH từ tháng 

01/2007; có bằng ĐH từ 

tháng 12/2013

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/01/2021
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STT
Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Vị trí bố trí sau 

khi tuyển dụng

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Diễn hợp đồng lao động 

có đóng BHXH
Ngạch

Mã 

ngạch
Bậc Hệ số

Thời gian 

tập sự

Mức lương 

hưởng trong 

thời gian tập 

sự

Thời gian 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162

Họ và tên

102 Đinh Xuân Hậu Nam Luật Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND thị xã 

Phước Long
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

103 Đặng Phương Quỳnh Nữ Luật Đại học

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội

UBND thị xã 

Phước Long
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

104 Đặng Xa Khơi Nam

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Đại học
Phòng Quản lý đô 

thị

UBND thị xã 

Phước Long

Tháng 12/2016 đến nay: 

HĐ tại Phòng Quản lý đô 

thị Phước Long

Chuyên 

viên
01.003 2/9 2,67 Không 01/12/2020

105 Vương Công Vũ Nam
Quản lý văn 

hóa
Đại học

Phòng Văn hoá, 

Thông tin

UBND thị xã 

Phước Long

- Từ tháng 04/2011 đến 

tháng 9/2012: HĐ tại 

Phòng VHTT thị xã 

Phước Long (1 năm 5 

tháng);

- Từ tháng 10/2012 đến 

tháng 12/2018: HĐ tại 

Trung tâm văn hóa;

- Từ tháng 01/2019 đến 

nay: HĐ tại Phòng Văn 

hóa Phước Long (2 năm 6 

tháng)

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 Không 01/08/2018

106 Nguyễn Ngọc Minh Vy Nữ Luật Đại học Thanh tra thị xã
UBND thị xã 

Phước Long
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

107 Nguyễn Đức Hồng Nam Xây dựng Đại học

Văn phòng Cấp 

ủy HĐND- 

UBND

UBND thị xã 

Phước Long

- Từ tháng 4/2011 đến 

tháng 5/2016: HĐ tại 

Phòng QLĐT

Từ tháng 6/2016 đến nay: 

Thiếu Tờ khai BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Thiếu tờ khai 

BHXH từ 

tháng 6/2016 

đến nay

108 Ngô Quốc Hưng Nam
Công nghệ 

thông tin
Đại học

Văn phòng Cấp 

ủy HĐND- 

UBND

UBND thị xã 

Phước Long
Chưa tham gia BHXH

Chuyên 

viên
01.003 1/9 2,34 12 85%

Chưa tham 

gia BHXH

109 Nguyễn Thị Mai Nữ Kế toán Đại học
Phòng Công tác 

HĐND

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Từ tháng 12/2012 đến 

nay: HĐ tại Văn phòng 

HĐND tỉnh

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/12/2019

110 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Xã hội học Đại học
Phòng Công tác 

HĐND

Văn phòng HĐND 

tỉnh

Từ tháng 10/2013 đến 

nay: HĐ tại Văn phòng 

HĐND tỉnh

Chuyên 

viên
01.003 3/9 3,00 Không 01/10/2020

110

13


